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Stt. 

Thôn 
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Họ và tên chủ hộ Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ

Ghi chú ( 

Số khẩu)

 

1 1 Nguyễn Thị Cúc 2 1/1/1959 Thôn 1 1

2 2 Nguyễn Khánh Trạch 1 3/10/1951 Thôn 1 7

3 3 Trần Thị Đào 2 8/2/1964 Thôn 1 7

4 4 Nguyễn Thắng Lợi 1 2/2/1978 Thôn 1 5

5 5 Bùi Công Điểu 1 2/11/1974 Thôn 1 4

6 1 Phạm Thị Hợi 2 10/4/1947 Thôn 2 1

7 1 Trần Thị Hẹ 2 3/12/1946 Thôn 3 1

8 2 Nguyễn Thị Hoa 2 10/20/1974 Thôn 3 2

9 3 Đinh Thị Tùng 2 1/1/1984 Thôn 3 2

10 4 Lê Thị Thủy Tiên 2 1/20/1978 Thôn 3 2

11 5 Lê Thị Cừ 2 8/22/1957 Thôn 3 3

12 6 Phạm Văn Thẩm 1 1/20/1970 Thôn 3 5

13 7 Nguyễn Văn Tẩn 5 5/30/1905 Thôn 3 5

14 1 Bùi Quốc Cường 1 8/15/1978 Thôn 5 3

15 3 Trần Thị Té 2 1/1/1957 Thôn 5 2 Nghèo mới-2

16 4 Đặng Thị Đào 2 1/1/1977 Thôn 5 4

17 5 Bùi Văn Niền 1 12/26/1985 Thôn 5 4 Nghèo mới - 4

18 6 Đặng Thị Trơ 2 9/10/1948 Thôn 5 1

19 1 Cao Ngọc Hùng 1 5/25/1972 Thôn Tri C1 1

20 4 Nguyễn Thị My 2 1/1/1930 Thôn Tri C1 2

21 5 Nguyễn Thái Học 1 3/8/1985 Thôn Tri C1 4

22 1 Lê Thị Mỹ Nga 2 9/25/1954 Thôn Tri C2 1

23 2 Trần Thị Tân 2 8/21/1952 Thôn Tri C2 2

 thông tin điện tử của xã, và tại Hội trường 16 thôn, buôn. 

2. Nội dung:  Tiến hành lập biên bản niêm yết công khai danh sách kết quả rà soát hộ nghèo, 

cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2024 ( sử dụng cho năm 2025), được niêm yết

BIÊN BẢN  NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO

HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO NĂM 2024 (DÙNG  CHO NĂM 2025)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

công khai tại UBND xã Dliê Yang,thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh của xã và trang 

1. Thời gian bắt đầu niêm yết:  Vào lúc  7h30 phút, ngày 14  tháng 11  năm 2024

Dliê Yang, Ngày     tháng  11  năm 2024

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hộ nghèo năm 2024 ( Dùng năm 2025)



24 1 Chu Thị Bày 2 11/22/1955 Thôn Tri C3 5

25 2 Phạm Thị Thoa 2 12/5/1945 Thôn Tri C3 1

26 3 Bàn Phúc Việt 1 11/23/1989 Thôn Tri C3 4

27 4 Triệu Văn Tuấn 1 10/12/1982 Thôn Tri C3 4

28 5 Phan Hồng Lâm 1 10/21/1989 Thôn Tri C3 4

29 1 Ksơr Y Muan 1 1/1/1964 Buôn Tri Gha 5

30 2 Y Đăn Kpơk 1 1/10/1990 Buôn Tri Gha 3 Nghèo mới - 3

31 3 Y Rip 1 2/2/1993 Buôn Tri Gha 4 Nghèo mới - 4

32 4 Ksơr Y Che 2 1/1/1993 Buôn Tri Gha 4

33 5 Y Sin Ksơr 1 1/1/1993 Buôn Tri Gha 4

34 6 Y Ngil Niê 1 10/19/1990 Buôn Tri Gha 5

35 7 Ksơr Y Dưn 1 5/15/1995 Buôn Tri Gha 4

36 8 H' Han Ksơr 2 5/5/1996 Buôn Tri Gha 5

37 1 Niê H' Yên 2 1/1/1975 Buôn Tri B 4

38 2 Niê H' Nưi 2 1/1/1952 Buôn Tri B 6

39 3 Niê H' Khem 2 1/1/1958 Buôn Tri B 1

40 4 Adrơng Y Vô 1 1/1/1965 Buôn Tri B 6 Nghèo mới -6

41 5 Niê Y Sươ 1 5/19/1998 Buôn Tri B 4

42 6 Mlô H' Then 2 5/15/1989 Buôn Tri B 3

43 7 Nay Thương 1 10/6/2000 Buôn Tri B 3

44 1 Siu Mal 1 5/27/1988 Buôn Sêk 5

45 2 Kpă  Y Minh 2 6/6/1960 Buôn Sêk 2

46 3 Ksơr Y Pham 1 3/5/1995 Buôn Sêk 6

47 4 Kpă Y Ly 1 10/15/1967 Buôn Sêk 1

48 5 Ksơr NhRiu 1 1/1/1990 Buôn Sêk 3

49 6 Kpă Y Khĩ 1 1/1/1972 Buôn Sêk 5

50 1 Rô H Đin 2 1/1/1958 Buôn Sêk điết 6

51 2 Siu KRel 1 1/1/1950 Buôn Sêk điết 8

52 3 Kpă H' Blum 2 1/1/1974 Buôn Sêk điết 6

53 4 H Cĩk Niê 2 1/1/1949 Buôn Sêk điết 3

54 5 Ksơr H' Bun 2 1/1/1946 Buôn Sêk điết 2 Nghèo Mới - 2

55 6 Kpă H' Dại 2 3/15/1998 Buôn Sêk điết 2

56 1 Kpă H' Sun 2 1/1/1980 Buôn Choăh 8 Nghèo mới - 9

57 2 MJao H Hiêl 2 1/1/1958 Buôn Choăh 1

58 3 MJao H' Dôr 2 1/1/1939 Buôn Choăh 2

59 4 Kpă H Pưn 2 7/6/1998 Buôn Choăh 4

60 5 Kpă H' Khơi 2 4/5/1998 Buôn Choăh 6 Nghèo mới - 6

61 6 Nay Y Han 1 9/2/1988 Buôn Choăh 3

62 7 Mjao Y Đõk 1 7/1/1995 Buôn Choăh 5 Nghèo mới - 5

63 8 Mjao H' Khun 2 7/8/2004 Buôn Choăh 3 Nghèo mới - 3

64 1 Mlô H' Liêr 2 1/1/1968 Buôn Drài 6

65 2 Ksơr H' Klai 2 5/20/2003 Buôn Drài 3 Nghèo mới-3



66 3 Kpă H' Xuân 2 5/21/2000 Buôn Drài 3 Nghèo mới-3

67 4 Kbôr H' Blin 2 12/27/1995 Buôn Drài 4 Nghèo mới-4

68 5 Kpă Y Su Ky 1 10/13/1995 Buôn Drài 4 Nghèo mới-4

69 6 Rcăm H Trữi 2 8/4/1990 Buôn Drài 4

70 7 Mlô H' Ngai 2 9/29/2000 Buôn Drài 3

71 8 Adrơng Y Nháo 1 6/25/1996 Buôn Drài 4

72 1 Mjao H Nhăk 2 7/11/1998 Buôn Drài điết 4

73 2 Ksơr Thơ 1 10/5/1989 Buôn Drài điết 6

74 4 Niê H' Bring 2 1/1/1955 Buôn Tir 1

75 5 Niê H' DJoan 2 1/1/1985 Buôn Tir 2 Nghèo mới-2

Tổng cộng 273 59 khẩu

1 1 Chu Thị Hiền 2 01/7/1977 Thôn 1 5

2 2 Nguyễn Trí Thủ 1 7/21/1958 Thôn 1 2

3 3 Chu Văn Hưng 1 4/24/1980 Thôn 1 4 Cận nghèo mới-4

4 4 Phan Khắc Thông 1 7/15/1987 Thôn 1 3 Cận nghèo mới-3

5 5 Lý Thị Hè 2 7/27/1958 Thôn 1 1 Nghèo-cận nghèo-1

6 1 Phạm Thị Bình 2 1/27/1951 Thôn 2 1

7 2 Trần Văn Phi 1 5/7/1959 Thôn 2 2

8 3 Hoàng Thị Ngát 2 4/5/1953 Thôn 2 3

9 4 Trần Thị Tơ 2 1/1/1954 Thôn 2 6

10 5 Kiều Thị Cúc 2 8/25/1984 Thôn 2 3

11 6 Lê Tuấn Minh 1 7/11/1972 Thôn 2 4

12 7 Lê Văn Nhất 1 11/1/1957 Thôn 2 3

13 8 Nguyễn Văn Bính 1 11/10/1952 Thôn 2 4

14 9 Kiều Thị Thanh 2 5/2/1988 Thôn 2 3

15 10 Nguyễn Ngọc Thanh 1 1/1/1982 Thôn 2 4

16 1 Lê Hữu Quế 1 10/5/1977 Thôn 3 5

17 2 Nguyễn Kim Thanh 1 6/20/1981 Thôn 3 5

18 3 Nguyễn Văn Nguyên 1 7/25/1994 Thôn 3 4

19 4 Trương Thị Dãnh 2 5/15/1960 Thôn 3 2

20 5 Lê Thị Phương 2 10/10/1970 Thôn 3 2

21 6 Lê Thanh Đại 1 3/2/1988 Thôn 3 3 Nghèo-cận nghèo-1

22 1 Lê Thị Thanh Loan 2 5/30/1987 Thôn 5 4 cận nghèo-4

23 2 Phan Văn Thành 1 1/1/1954 Thôn 5 6

24 3 Phan Bội Châu 1 1/1/1954 Thôn 5 5

25 1 Hoàng Văn Chức 1 2/2/1955 Thôn Tri C1 2

26 2 Dương Văn Hiên 1 6/26/1955 Thôn Tri C1 4 cận nghèo-4

27 3 Cao Văn Đông 1 6/6/1973 Thôn Tri C1 5 Nghèo - cận nghèo-5

28 1 Liên Mạnh Hạnh 1 2/3/1988 Thôn Tri C2 4

29 2 H Thiết Mlô 2 1/18/1959 Thôn Tri C2 1 cận nghèo-4

30 3 Huỳnh Ngọc Huy 1 9/15/1972 Thôn Tri C2 5

31 4 Lê Thị Kim Hoa 2 10/6/1966 Thôn Tri C2 2

32 5 Nguyễn Kim Hảo 1 3/3/1959 Thôn Tri C2 2

33 6 Nguyễn Thị Hiền 2 1/26/1987 Thôn Tri C2 5 Nghèo - cận nghèo-5

Hộ cận nghèo năm 2024 (Dùng Năm 2025)



34 1 Bàn Tuấn Thắng 1 3/10/1990 Thôn Tri C3 3

35 2 Võ Thị Hoa 2 9/12/1972 Thôn Tri C3 1

36 3 Võ Thị Thu Lý 2 4/29/1994 Thôn Tri C3 3

37 1 Rcăm Y Puăh 1 7/3/1990 Buôn Tri gha 4

38 2 Kpă Y Minh 1 7/19/1997 Buôn Tri gha 3

39 3 Niê Y Sun 1 1/1/1996 Buôn Tri gha 4

40 4 ADrơng Y Hai 1 8/20/1985 Buôn Tri gha 3

41 5 Ksơr H Vưn 2 7/3/1968 Buôn Tri gha 3

42 6 Y Dun Niê 1 6/17/1994 Buôn Tri Gha 5 Nghèo - cận nghèo-5

43 7 Ksơr H' Ăp 2 1/1/1965 Buôn Tri Gha 3 Nghèo - cận nghèo-3

44 8 Adrơng H' Thiết 2 10/8/1996 Buôn Tri Gha 3  cận nghèo-3

45 1 Niê H' Xỉu 1 5/19/1998 Buôn Tri B 6

46 2 ADrơng Y Riẽo 1 5/10/1962 Buôn Tri B 4

47 3 Ksơr Y Dơi 1 3/13/1975 Buôn Tri B 6

48 1 Nay H Khép 2 12/7/1983 Buôn Sêk 4

49 3 Nay H' Tuyết 2 3/8/1999 Buôn Sêk 7

50 5 Y Seng Niê 1 7/23/1986 Buôn Sêk 5

51 6 Ksơr Y Yưng 1 10/11/1992 Buôn Sêk 5

52 7 Kpă Y Khiên 1 4/1/1993 Buôn Sêk 5

53 3 Nay Anher 1 9/2/1970 Buôn Sêk điết 5

54 4 Ksơr Y Nhương 1 8/12/1989 Buôn Sêk điết 4

55 5 Nay H Ban 2 4/19/1988 Buôn Sêk điết 4

56 1 Ksơn Y Ming 1 1/1/1986 Buôn Choăh 6

57 2 Nay Y Kông 1 10/25/1996 Buôn Choăh 4

58 3 Rcăm Y Phá 1 1/1/1966 Buôn Choăh 5

59 4 Phạm Phú Hữu 1 5/17/1998 Buôn Choăh 5 Nghèo - cận nghèo-5

60 5 Ksơr Y Ver 1 5/15/1989 Buôn Choăh 7 Nghèo - cận nghèo-7

61 6 Mjao H' Jũt 2 1/1/2001 Buôn Choăh 2

62 7 Ksơr Y Thương 1 5/15/1987 Buôn Choăh 6

63 8 Y Phúc Mlô 1 7/16/1995 Buôn Choăh 4

64 1 Kpă Y Djăh 1 11/12/1993 Buôn Tir 4

65 2 A Yun Y Lĩu 1 2/.12/1992 Buôn Tir 5

66 3 Nay Quynh 1 5/6/1992 Buôn Tir 5 Nghèo - cận nghèo-5

67 4 Ksơr H Nhang 2 1/1/1955 Buôn Tir 1

68 5 Nay Y Mông 1 5/7/1989 Buôn Tir 7

69 6 Niê H' DJoen 2 6/20/1990 Buôn Tir 4 Nghèo - cận nghèo-4

70 7 Kpă Y Thế 1 2/5/1997 Buôn Tir 4 Nghèo - cận nghèo-4

71 8 Rmăh H' Lum 2 3/5/1988 Buôn Tir 4

72 9 Ksơr H Yơm 2 1/1/1960 Buôn Tir 6  cận nghèo-6

73 10 Kpă H Loăh 2 1/1/1979 Buôn Tir 8 Nghèo - cận nghèo-8

74 1 Kpă Y Thăm 1 5/9/1990 Buôn Drài 3 Nghèo - cận nghèo-3

75 2 Siu Y Sinh 1 7/10/1992 Buôn Drài 4 Nghèo - cận nghèo-4

76 3 Kpă H Sang 2 2/20/1995 Buôn Drài 3 Nghèo - cận nghèo-4

77 2 Y Djư Niê 1 1/1/1957 Buôn Drài Điết 3 Nghèo - cận nghèo-3

304

Hộ thoát nghèo năm 2024

Tổng cộng



1 1 Lý Thị Hè 2 1/1/1940 Thôn 1 1

2 2 Lê Thành Đại 1 3/20/1988 Thôn 3 3

3 3 Lê Văn Trực 1 3/3/1980 Thôn 2 4

4 4 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1 4/24/1992 Thôn 5 2

5 5 Trần Thị Kim Liên 2 10/25/1957 Thôn 5 5

6 1 Lê Tuấn Vũ 1 5/19/1997 Thôn 5 3

7 3 Cao Văn Đông 1 6/6/1973 Thôn Tri C1 5

8 1 Cao Văn Việt 1 3/4/1980 Thôn Tri C1 1

9 2 Nguyễn Thị Hiền 2 1/26/1987 Thôn Tri C2 4

10 3 Nguyễn Tuỳ 1 10/20/1944 Thôn Tri C2 2

11 Y Dun Niê 1 6/17/1994 Buôn Tri Gha 5

12 4 Ksơr H' Ăp 2 1/1/1965 Buôn Tri Gha 3

13 5 Ksor Y Tim 1 1/1/1988 Buôn Tri B 3

14 1 Đặng Thị Hiền 2 9/18/1978 Thôn 4 1

15 2 Y Wét ADrơng 1 1/12/1986 Buôn Sêk 5

16 3 Y Cư Niê 1 4/1/1993 Buôn Sêk 3

17 1 Nay Yuet 1 7/27/1985 Buôn Sêk điết 5

18 1 Mlô H' Ni 2 8/13/1983 Buôn Sêk điết 3

19 2 Phạm Phú Hữu 1 5/17/1998 Buôn Choăh 5

20 3 Ksơr Y Ver 1 5/15/1989 Buôn Choăh 7

21 4 Kpă Y Thăm 1 5/9/1990 Buôn Drài 3

22 1 Siu Y Sinh 1 7/10/1992 Buôn Drài 4

23 2 Adrơng H' BHen 2 11/16/1975 Buôn Drài 3

24 3 Kpă H Sang 2 2/20/1995 Buôn Drài 3

25 4 Ksơr Y Vinh 1 1/1/1969 Buôn Drài điết 6

26 1 Ayun Y Thiêng 4 1/1/1996 Buôn Drài Điết 4

27 2 Y Djư Niê 1 1/1/1957 Buôn Drài Điết 3

28 1 Nay Quynh 1 5/6/1992 Buôn Tir 4

29 2 Kpă Y Thế 1 2/5/1997 Buôn Tir 2

30 1 Kpă H' Loăh 2 1/1/1997 Buôn Tir 9

31 3 Niê H' Doen 2 6/20/1990 Buôn Tir 4

Tổng cộng 115

1 3 Hồ Thị Đương 2 7/13/1966 Thôn 1 2

2 4 Nguyễn Bảo Trung 1 5/20/1982 Thôn 1 5

3 6 Đậu Văn Lai 1 1/20/1970 Thôn 3 4

4 1 Trần Văn Mãi 1 4/24/1981 Thôn 4 4

5 1 Phạm Thị Xoeng 2 10/5/1965 Thôn 5 3

6 2 Đặng Phương Tâm 1 3/23/1991 Thôn Tri C2 4

7 3 Nguyễn Thi 1 2/3/1976 Thôn Tri C2 4

8 4 Mlô H Thuen 2 3/5/1980 Buôn Tri B 5

9 4 Cao Văn Luyện 1 7/3/1988 Buôn Sêk 3

10 2 Rô Y Bai 1 6/25/1994 Buôn Sêk 3

11 1 Kpă Y Khôn 1 4/12/1986 Buôn Sêk điết 4

12 2 Nay Y Nam 1 4/14/1994 Buôn Sêk điết 4

13 4 Mjao H' Pun 2 2/5/1994 Buôn Choăh 7

Hộ thoát cận nghèo năm 2024



14 5 Mjâo H' Blút 2 6/5/1964 Buôn Choăh 6

15 6 Niê Y Bé 1 10/6/1975 Buôn Tir 4

16 7 Adrơng H' Yiu 2 2/19/1996 Buôn Tir 2

17 9 Niê H' Khil 2 5/30/1993 Buôn Tir 3

67

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

3.Thời gian kết thúc niêm yết:  Vào lúc 7h30 phút, ngày 29 tháng  11  năm 2024 (15 ngày làm việc)

Tổng cộng

Lê Minh Phong













3.Thời gian kết thúc niêm yết:  Vào lúc 7h30 phút, ngày 29 tháng  11  năm 2024 (15 ngày làm việc)


